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	CÔNG ĐOÀN
	CHUYÊN MÔN
	ĐẢNG
	

	1
	Hoàng Đức Lâu
	1954
	TH Điền Hải
	Chủ tịch CĐCS
	GV
	ĐV
	13

	2
	Cao Ngọc Sơn
	1970
	TH Điền Hải
	Đoàn viên
	Phó Hiệu trưởng
	Bí thư Chi bộ
	10,5

	3
	Trần Thanh Thiện
	1969
	TH Điền Hải
	UV BCHCĐCS
	GV
	
	18

	4
	Hoàng Văn Toàn
	1966
	TH Điền Hải
	UVBCH CĐCS
	GV
	
	10

	5
	Trương Thị Túy Phượng
	1969
	TH Điền Hải
	UVBCHCĐCS
	Tổ trưởng
	
	12

	6
	Đặng Thị Tưu
	1966
	TH Điền Hải
	Tổ trưởng Công đoàn
	Tổ trưởng
	
	12

	7
	Nguyễn  Xuân Cư
	1964
	TH Điền Hải
	Tổ trưởng Công đoàn
	Tổ trưởng
	
	12

	8
	Nguyễn Đại Ánh
	1968
	TH Hòa Mỹ
	UVBCH
	Hiệu trưởng
	Bí thư Chi bộ
	11 

	9
	Nguyễn Thị Thảo
	1966
	TH Hòa Mỹ
	CTCĐ
	GV
	ĐV
	15 

	10
	Hồ Đăng Kỷ
	1968
	THCS Điền Hải
	UVBCH
	GV -ban T Tra
	
	14

	11
	Cao Hữu Lý
	1971
	THCS Điền Hải
	UVBCH
	Tổ trưởng CM
	
	11

	12
	Hoàng Đức Nhã
	1977
	THCS Phú Thạnh
	CTCĐ
	Phó Hiệu trưởng
	P Bí thư CB
	11

	13
	Nguyễn Văn Thanh
	1977
	THCS Phong Xuân
	Chủ tịch CĐCS
	Tổ trưởng CM
	Chi ủy viên
	11

	14
	Lê Nghi
	1968
	Tiểu học Điền Hương
	UVBCH CĐCS
	Giáo viên
	
	13

	15
	Trần Thị Kim Chung
	1969
	Tiểu học Điền Hương
	UVBCH CĐCS
	Giáo viên
	
	13

	16
	Lê Thị Kim Đức
	1971
	Tiểu học Điền Hương
	UVBCH CĐCS
	Giáo viên
	
	21


Tổng cộng danh sách gồm 16 cán bộ Công đoàn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
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